	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

Họ và tên: ………….....…….....……
Lớp: 1A
	    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ II
MÔN TIẾNG VIỆT -LỚP 1A
                Năm học: 2021-2022

(Thời gian làm bài: 30 phút)


	        Điểm


	Nhận xét của giáo viên

........................................................................................……............

……………………………………………………………………….

………………………………………………………..…………….


A. Kiểm tra đọc (10 điểm).
I. Kiểm tra đọc hiểu v¨n b¶n ( 4 điểm)
  Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
	      Cô giáo em

Cô dạy em tập vẽ

Tháp Rùa ở Hồ Gươm

Cô dạy em tập vẽ

Trung thu đón chị Hằng.
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	Nào màu xanh, màu đỏ

Thoắt cái đã thành tranh

Cô dạy em phối hợp

Cam đen pha trắng hồng.


	Cô dạy em mơ ước

Qua từng nét chì tô

Mai này em khôn lớn

Em mãi biết ơn cô.

(Nguyễn Minh Châu)


         * Dựa vào bài “Đôi bạn”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng:

Câu 1: ( 1điểm ) Cô giáo dạy bạn nhỏ làm gì? 

A. Làm toán
B. Tập viết 
C. Tập vẽ
Câu 2: ( 1điểm ) Cô giáo dạy bạn nhỏ vẽ gì? 

A. Tháp Rùa, Trung thu 
B. Trường học, Tháp Rùa 
C. Trung thu, phố xá
Câu 3: ( 1điểm ) Qua từng nét tô vẽ, cô giáo dạy bạn nhỏ điều gì?
A. Tính cẩn thận
B. Mơ ước
C. Tình yêu thương
Câu 4: ( 1điểm ) Cô giáo đang dạy em như thế nào? Em hãy viết 1 – 2  câu nói về cô giáo của em.
………………………………………………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………………………………………....................
............. Hết............…
II. Kiểm tra đọc thành tiếng.( 6 điểm)

 (HS bốc thăm đọc một trong 5 bài sau)
Bài 1:
Đôi bạn thân

        Nam và Quang là đôi bạn học cùng lớp. Nam vui tính, hay hát. Quang thì hiền lành, ít nói.Tuy tính tình trái ngược nhau nhưng hai bạn lại rất thân nhau. Ngày nào, đôi bạn nhỏ cũng quấn quýt bên nhau.

         Câu hỏi: Tính tình Quang như thế nào?

Bài 2:                                               Sau cơn mưa

Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời.


Mẹ gà mừng rỡ “tục, tục” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong vườn.










       Theo Vũ Tú Nam.

Câu hỏi: Sau trận mưa rào, mọi vật đều thế nào?
Bài 3.                                            Nói dối hại thân

Một chú bé đang chăn cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:


- Sói! Sói! Cứu tôi với!


Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ chẳng thấy sói đâu.


Chú bé còn nói dối như vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đến thật. Chú bé hoảng hốt gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối như mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ăn thịt hết đàn cừu.










Theo Lép Tôn-xtôi.

             Câu hỏi: Kết cục của chú bé nói dối là gì?
Bài 4.                                                  Bàn tay mẹ

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Bình yêu mẹ lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
         Câu hỏi: Bình yêu nhất là gì?
Bài 5.
Chim sơn ca
           Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những con sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên nền trời xanh thẳm.

      Câu hỏi:  Những con sơn ca đang nhảy nhót ở đâu?
............. Hết............…
B. Kiểm tra Viết.( 10 điểm). 
          *Nghe – Viết. ( 8 điểm).
Sau cơn mưa


Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời.


Mẹ gà mừng rỡ “ tục, tục ” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong vườn.
      * Bài tập.( 2 điểm):  Điền vào chỗ trống cho đúng:
	a. “anh” hoặc “uanh” :
	q..........   co
	bức tr…………..

	b. “ng” hoặc “ngh” :            
	bắp    .....…......ô
	..............é con


............. Hết............…
C. CÁCH ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

A. Kiểm tra đọc (10 điểm).
I. Đọc – hiểu. (4 điểm). HS đọc thầm văn bản rồi trả lời câu hỏi theo yêu cầu. 
Đáp án:

	Câu 1: C
	Câu 3: B

	Câu 2: A
	Câu 4: - Viết được 1- 2 câu nói về cô giáo đang dạy em.
VD: - Cô giáo đang dạy em là cô Nguyễn Thị Huyền.

        - Cô rất vui tính và thương yêu chúng em.


* Lưu ý: Câu 4 HS viết sai lỗi chính tả, chưa có dấu chấm tùy lỗi để trừ điểm từ 0,25 – 0,5 điểm.
II. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe – nói. (6 điểm). Trong đó, bài đọc 5 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm. Cụ thể như sau:

- Thao tác đọc đúng tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc: 0,5 điểm.

- Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 0,5 điểm.

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng): 1điểm.

- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm.

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/phút): 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm.

     - Trả lời đúng về nội dung bài(đoạn) đọc: 1 điểm.

Bài 1:
Đôi bạn thân
         Câu hỏi: Tính tình Quang như thế nào?

         Trả lời:  Quang thì hiền lành, ít nói.                

Bài 2:                                               Sau cơn mưa
              Câu hỏi: Sau trận mưa rào, mọi vật đều thế nào?

         Trả lời:  Quang thì hiền lành, ít nói.
Bài 3.                                            Nói dối hại thân
             Câu hỏi: Kết cục của chú bé nói dối là gì?
         Trả lời:   Đàn cừu của chú bị chó sói ăn thịt hết.
Bài 4.                                                  Bàn tay mẹ

         Câu hỏi: Bình yêu nhất là gì?

         Trả lời:  Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ.
Bài 5.
Chim sơn ca
      Câu hỏi:  Những con sơn ca đang nhảy nhót ở đâu?
      Trả lời: Những con sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi.

B. Kiểm tra Viết.( 10 điểm).


*Nghe – Viết. ( 8 điểm). GV đọc cho HS viết.

- Mỗi lỗi chính tả trừ 0, 5 điểm. Chữ xấu, trình bày bẩn tùy theo mức độ để trừ điểm từ 0,5 - 1 điểm. 

      * Bài tập.( 2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
............. Hết............…
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